
KHUNG LỊCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH TRONG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SÌ LỞ LẦU

(Kèm theo Công văn số: 145/UBND-KT ngày 16 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Sì Lở Lầu)

1. THỜI VỤ GIEO TRỒNG NGÔ VỤ XUÂN HÈ

Vụ Giống ngô Thời gian sinh
trưởng (ngày)

Thời gian gieo
(dương lịch) Mật độ Khoảng cách Ghi chú

1. Ngô sớm

Cơ cấu giống: CP 333, CP 989, CP3Q, CP511,
CP111, CP311; CP511, CP512, B.9698 (Bioseed
9698), NK 66, AG59, AG69, DK6919, LVN 10,
LVN 885, MX6, MX10, HN88 và các giống ngô Tẻ,
ngô Nếp địa phương…

120 - 135 05/3/2026 đến
20/3/2026

Tùy thuộc vào
từng loại giống

Trung bình cây cách cây 20-25
cm; hàng cách hàng 70-75 cm
(gieo 01-02 hạt/khóm (hốc))

Áp dụng cho tất cả các
xã, thị trấn trên địa bàn

huyện

2. Ngô chính vụ

Cơ cấu giống: CP 333, CP 989, CP3Q, CP511,
CP111, CP311; B.9698 (Bioseed 9698), NK 66,
AG59, AG69, DK6919, LVN 10, LVN 885, MX6,
MX10, HN88 và các giống ngô Tẻ, ngô Nếp địa
phương…

120 - 135 21/3/2026 đến
30/4/2026

Tùy thuộc vào
từng loại giống

Trung bình cây cách cây 20-25
cm; hàng cách hàng 70-75 cm
(gieo 01-02 hạt/khóm (hốc))

Áp dụng cho tất cả các
xã, thị trấn trên địa bàn

huyện

2. THỜI VỤ TRỒNG ĐẬU TƯƠNG 

Vụ Giống đậu tương Thời gian sinh
trưởng (ngày)

Thời gian gieo
(dương lịch) Mật độ Khoảng cách

1. Đậu tương
sớm Đậu tương: Đậu tượng rau… 65-75 05/03/2026 đến

20/3/2026
Tùy thuộc vào
từng loại giống Hốc cách hốc 20cm Áp dụng cho tất cả các xã

trên địa bàn huyện

2. Đậu tương
chính vụ Đậu tương: Giống địa phương, DT84, DT12… 85 - 95 21/3/2026 đến

10/4/2026 35 - 40 cây/m2 40 cm x 10-11 cm Áp dụng cho tất cả các xã
trên địa bàn huyện

3. THỜI VỤ TRỒNG LẠC

Vụ Giống lạc Thời gian sinh
trưởng (ngày)

Thời gian gieo
(dương lịch) Mật độ Khoảng cách

 Lạc chính vụ Lạc L14, L18, L19 (giống mới) L23, L26, MD7, Lạc
sen (trắng).. 120-125 ngày 05/03/2026 đến

10/4/2026 40-45 cây/m2 25- 30cm x 7- 9 cm/cây Áp dụng cho tất cả các xã
trên địa bàn huyện
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